
PHỤ LỤC
DANH SÁCH TRẺ EM MẪU GIÁO ĐƯỢC HỖ TRỢ TIỀN ĂN THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 105/2020/NĐ-CP NGÀY 08/9/2020 CỦA CHÍNH PHỦ

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025 - 2026
(kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày         /11/2025 của Chủ tịch UBND huyện)

ĐVT: 1.000 đồng

STT TT Họ và tên Số Căn cước công dân,
Mã định danh điện tử

Ngày tháng
năm sinh Lớp Nơi thường trú Họ và tên cha (mẹ) Số tiền được

hỗ trợ/tháng Đối tượng1 Số tháng Kinh phí hỗ trợ
(nghìn đồng) Ghi chú

* I  Trường Mầm non Ba Dinh

1 1 Phạm Văn Bằng
051222003235

30-06-2022 MG Bé
Kà La Phạm Thị Lý

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

2 2 Phạm Văn Bỉ
051222005178

13/09/2022 MG Bé
Làng Măng Phạm Thị Quý

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

3 3 Phạm Thị Kim Hoanh
051322005564

02/11/2022 MG Bé
Đồng Dinh Phạm Thị Sin

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

4 4 Phạm Nhật Hưng
051222001812

22/04/2022 MG Bé
Đồng Dinh Phạm Thị Vy

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

5 5 Phạm Thị Như Huyền
051322000713

21/02/2022 MG Bé
Đồng Dinh Phạm Thị Cách

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

6 6 Phạm Bảo Khanh
051222004417

30/08/2022 MG Bé
Đồng Dinh Phạm Thị Việt

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

7 7 Phạm Anh Khôi
051222005697

22-10-2022 MG Bé
Đồng Dinh Phạm Thị Dung

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

8 8 Phạm Thị Y Kiều
051322005896

10/11/2022 MG Bé
Đồng Dinh Phạm Thị Y Thoa

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

9 9 Phạm Duy Lâm
051222001461

03/04/2022 MG Bé
Nước Lang Phạm Thị Lin

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

10 10 Phạm Anh Minh
051222006174

25-09-2022 MG Bé
Đồng Dinh Phạm Thị Hoanh

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

11 11 Lê Thiện Nhân
051222004625

04/08/2022 MG Bé
Gò Lê Nguyễn Thị Thu Nguyên

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

12 12 Phạm Thùy Nhiên
051322006458

07-07-2022 MG Bé
Kà La Phạm Thị Như

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

13 13 Võ Trần Minh Quân
051222003675

04/07/2022 MG Bé
Gò Lê Trần Thị Giang

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

14 14 Phạm Công Tấn
051222003823

01/08/2022 MG Bé
Đồng Dinh Phạm Thị Thân

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

15 15 Phạm Anh Tuấn
051222001086

14/02/2022 MG Bé
Làng Măng Phạm Thị Chu

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

16 16 A Thế
062222002194

03/04/2022 MG Bé
Đồng Dinh Y Đông

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

17 17 Phạm Thị Bảo Trâm
051322001096

19/02/2022 MG Bé
Nước Lang Phạm Thị Viền

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

18 18 Phạm Thị Ngọc Trinh
051322000556

24/01/2022 MG Bé
Nước Lang Phạm Thị Nhin

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

19 19 Mai Thị Thiên Trúc
051322004887

16/09/2022 MG Bé
Gò Lê Lương Thị Hường

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640
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20 20 Phạm Thanh Trung
051222003487

25/06/2022 MG Bé
Đồng Dinh Phạm Thị Minh Hiếu

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

21 21 Phạm Thùy Trâm
051322005760

07-10-2022 MG Bé
Nước Lang Phạm Thị Hồng Thúy

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

22 22 Phạm Thị Bảo Nghi
051322006055

01-11-2022 MG Bé
Đồng Dinh Phạm Thị Liên

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

23 23 Phạm Thị Thiên Mỹ 051322002519 07/06/2022 MG Bé
Kà La Phạm Thị Sơ

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

24 24 Phạm Văn Bin
051221006183

04/08/2021 MG Nhỡ A
Đồng Dinh Phạm Thị Buồn

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

25 25 Phạm Văn Bình
051221008905

04/12/2021 MG Nhỡ A
Đồng Dinh Phạm Thị Rua

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

26 26 Phạm Đình Duy
051221002534

07/05/2021 MG Nhỡ A
Đồng Dinh Phạm Thị Thiếu

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

27 27 Trần Khải Duy
051221000879

28/01/2021 MG Nhỡ A
Nước Lang Nguyễn Thị Thu Thùy

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

28 28 Phạm Thị Hân
051321001212

21/03/2021 MG Nhỡ A
Kà La Phạm Thị Nuôi

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

29 29 Phạm Thị Mai Hương
051321002959

25/05/2021 MG Nhỡ A
Nước Lang Phạm Thị Miền

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

30 30 Phạm Đại Nghĩa
051221007681

18/09/2021 MG Nhỡ A
Nước Lang Phạm Thị Thúy

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

31 31 Phạm Thị My Ran
051321001679

20/03/2021 MG Nhỡ A
Đồng Dinh Phạm Thị Trang

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

32 32 Phạm Thị Út
051321004874

09/07/2021 MG Nhỡ A
Nước Lang Phạm Thị Trênh

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

33 33 Đinh Phạm Quỳnh Thư
051321009679

19/12/2021 MG Nhỡ A
Đồng Dinh Phạm Thị Lan Hương

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

34 34 Phạm Duy Trung
051221005177

07/06/2021 MG Nhỡ A
Nước Lang Phạm Thị Phương

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

35 35 Phạm Thị Thùy Chi
051321008560

10/12/2021 MG Nhỡ A
K Rầy - Ba Tiêu Phạm Thị Hậu

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

36 36 Phạm Thị Tuệ Mẫn
051321005295

16/08/2021 MG Nhỡ A
Kà La Phạm Thị Thương

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

37 37 Phạm Diễm Khuê
051321004995

01/08/2021 MG Nhỡ A
Nước Lang Phạm Thị Xí

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

38 38 Phạm Thị Nga
051321002141

15/04/2021 MG Nhỡ A
Thôn Kách Lang Phạm Thị In

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

39 39 Phạm Văn Nha
051221000563

12/02/2021 MG Nhỡ A
Thôn Kách Lang Phạm Thị Ni

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

40 40 Phạm Văn Pha
051221004692

28/11/2021 MG Nhỡ A
Thôn Kách Lang Phạm Thị Thanh

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

41 41 Nguyễn Bùi Thiên Tâm 087321010762 13/10/2021 MG Nhỡ A Gò Lê Lê Thị Thọ 160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 3 480 Đi học từ T10

42 42 Phạm Văn Cường
051221004003

29/10/2021 MG Nhỡ B
Nước Lang Phạm Thị Duy

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

43 43 Phạm Thị Diễm
051321005278

18/7/2021 MG Nhỡ B
Đồng Dinh Phạm Thị Khiên

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640
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44 44 Phạm Thị Hoàn
051321001099

13/3/2021 MG Nhỡ B
Nước Lang Phạm Thị Thiêm

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

45 45 Phạm Quang Huy
051221004354

27/10/2021 MG Nhỡ B
Măng Lùng 1-Ba Tô Phạm Thị Hạnh

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

46 46 Lê Nguyễn Hoàng Khôi
051221005021

9/4/2021 MG Nhỡ B
Nước Lang Nguyễn Thị Mỹ Quyên

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

47 47 Phạm Khánh Minh
051221005391

11/7/2021 MG Nhỡ B
Nước Lang Phạm Thị Phú

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

48 48 Phạm Văn Nghĩa
051221008345

1/10/2021 MG Nhỡ B
Kách Lang Phạm Thị Trắng

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

49 49 Trần Lê Nhã Phương
051321008998

23/11/2021 MG Nhỡ B
Gò Lê Lê Thị Thu Ánh

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

50 50 Phạm Thị Thùy Sương
051321007138

1/10/2021 MG Nhỡ B
Đồng Dinh Phạm Thị Hua

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

51 51 Phạm Hoài Thương
051321004058

1/4/2021 MG Nhỡ B
Làng Măng Phạm Thị Ngò

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

52 52 Phạm Thị Bích Trâm
051321002296

29/4/2021 MG Nhỡ B
Nước Lang Phạm Thị Phong

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

53 53 Phạm Văn Trung
051221005108

10/6/2021 MG Nhỡ B
Đồng Dinh Phạm Thị Xuối

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

54 54 Phạm Thiên Trí
051221007652

9/10/2021 MG Nhỡ B
Nước Lang Phạm Thị U

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

55 55 Ngô Trần Hải Uy
051221005272

16/6/2021 MG Nhỡ B
Nước Lang Trần Thị Loan

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

56 56 Phạm Thị Hồng Luyến
051321004085

4/5/2021 MG Nhỡ B
Gò Ghèm Phạm Thị Đào

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

57 57 Trần Minh Khang
051221005343

20/06/2021 MG Nhỡ B
Nước Lang Trần Thị Phượng

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

58 58 Phạm Thị Y Bôi
051321001667

20/03/2021 MG Nhỡ C
Làng Măng Phạm Văn Thối

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

59 59 Phạm Văn Bin
051221007611

22/09/2021 MG Nhỡ C
Kách Lang Phạm Văn Xe

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

60 60 Phạm Thị Hiền
051321002536

24/04/2021 MG Nhỡ C
Làng Măng Phạm Văn Trới

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

61 61 Phạm Văn Hè
051221007536

19/08/2021 MG Nhỡ C
Kách Lang Phạm Văn E

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

62 62 Phạm Thị Thúy Kiều
051321001431

21/03/2021 MG Nhỡ C
Làng Măng Phạm Văn Tru

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

63 63 Phạm Kim Ngọc
051321005824

08/09/2021 MG Nhỡ C
Làng Măng Phạm Văn Lách

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

64 64 Phạm Thị Lan Phương
051321004686

02/07/2021 MG Nhỡ C
Làng Măng Phạm Đức Thành

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

65 65 Phạm Văn Quỳnh
051221003596

27/10/2021 MG Nhỡ C
Kách Lang Phạm Thị Phổ

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

66 66 Phạm Văn Tâm
051221007325

25/09/2021 MG Nhỡ C
Kách Lang Phạm Văn Chanh

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

67 67 Phạm Thị Thanh Trúc
051321006433

24/09/2021 MG Nhỡ C
Kách Lang Phạm Thị Như

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640
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68 68 Phạm Thị Thùy
051321001536

20/03/2021 MG Nhỡ C
Làng Măng Phạm Thị Dương

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

69 69 Đinh Thị Anh Thư
051321000434

10/02/2021 MG Nhỡ C
Làng Măng Phạm Thị Hòa

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

70 70 Phạm Thị Mỹ Uyên
051321000104

21/01/2021 MG Nhỡ C
Kách Lang Phạm Văn Thiêu

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

71 71 Phạm Văn Xóa
051221000562

02/02/2021 MG Nhỡ C
Kách Lang Phạm Thị Quen

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

72 72 Phạm Hoàng Dương
051221004150

16/04/2021 MG Nhỡ C
Tổ 3- Ba Nhà Phạm Thị Hoe

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

73 73 Phạm Văn Dinh
062222000732

31/05/2022 MG Nhỡ C
Làng Măng Y Hạnh

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

74 74 Phạm Thị Hà Chi
051322005382

15/10/2022 MG Nhỡ C
Làng Măng Phạm Thị Nhanh

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

75 75 Phạm Thị Tuyền
051322000174

19/01/2022 MG Nhỡ C
Làng Măng Phạm Thị Dim

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

76 76 Phạm Thị Quỳnh Tú
051322005290

15/10/2022 MG Nhỡ C
Làng Măng Phạm Thị Trinh

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

77 77 Phạm Thị Thiên Nga
051322005065

15/09/2022 MG Nhỡ C
Làng Măng Phạm Văn Thối

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

78 78 Phạm Thị Nam Thư
051322004048

23/08/2022 MG Nhỡ C
Làng Măng Phạm Thị Trơn

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

79 79 Đinh Thị Thủy Tiên
051322006924

22/12/2022 MG Nhỡ C
Làng Măng Phạm Thị Hòa

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

80 80 Phạm Gia Hưng
051222001822

07/04/2022 MG Nhỡ C
Làng Măng Phạm Văn Biêu

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

81 81 Phạm Tuấn Khải
051222006381

13/11/2022 MG Nhỡ C
Kách Lang Phạm Thị Xôn

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

82 82 Đinh Ngọc Vỹ
051222000966

24/02/2022 MG Nhỡ C
Kách Lang Phạm Thị Viên

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

83 83 Phạm Y Ngọc Như
051322002760

31/10/2022 MG Nhỡ C
Làng Măng Phạm Văn Sin

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

84 84 Phạm Văn Quốc
051222008535

08/12/2022 MG Nhỡ C
Làng Măng Phạm Thị Kát

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

85 85 Phạm Thị Xuân Diệu
051321007386

24/10/2021 MG Nhỡ D
 Kà La Phạm Thị Hội

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

86 86 Phạm Thành Duyên
051321000112

24/01/2021 MG Nhỡ D
 Kà La Phạm Thị Gúi

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

87 87 Trần Phạm Anh Đức
051221002987

19/05/2021 MG Nhỡ D
 Kà La Phạm Thị Trung

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

88 88 Phạm Thị Mỹ Huệ
051321004154

21/05/2021 MG Nhỡ D
 Kà La Phạm Thị Hoàng

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

89 89 Phạm Thị  Hân
051321000533

06/02/2021 MG Nhỡ D
 Kà La Phạm Thị Huyền

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

90 90 Phạm Thị Diễm Kiều
051321002279

29/04/2021 MG Nhỡ D
 Kà La Phạm Thị Tú

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

91 91 Phạm Thị Ngọc Linh
051321004517

29/06/2021 MG Nhỡ D
 Kà La Phạm Thị Thủy

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640
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92 92 Phạm Gia Long
051221001203

10/03/2021 MG Nhỡ D
 Kà La Phạm Thị Bích

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

93 93 Phạm Thị Quỳnh Ngân
051321002816

17/05/2021 MG Nhỡ D
 Kà La Phạm Thị Hằng

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

94 94 Phạm Thiên Nhật
051221002124

06/04/2021 MG Nhỡ D
 Kà La Phạm Thị Trang

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

95 95 Phạm An Nhiên
051321005471

21/08/2021 MG Nhỡ D
 Kà La Phạm Thị Trác

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

96 96 Phạm Thị Như Quỳnh
051321009903

25/11/2021 MG Nhỡ D
 Kà La Đinh Thị Biểu

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

97 97 Phạm Văn Thuận
051221002090

27/04/2021 MG Nhỡ D
 Kà La Phạm Thị Thủy

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

98 98 Phạm Minh Trăng
051221008131

19/10/2021 MG Nhỡ D
 Kà La Phạm Văn Cung

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

99 99 Phạm Thị Minh Tuyết
051321005997

23/09/2021 MG Nhỡ D
 Kà La Phạm Thị Triền

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

100 100 Phạm Minh Kha
051222004573

02/09/2022 MG Nhỡ D
 Kà La Phạm Thị Hạnh

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

101 101 Phạm Văn Kiệt
051222001748

16/03/2022 MG Nhỡ D
 Kà La Phạm Thị Châu

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

102 102 Phạm Văn Lâm
051222003667

06/07/2022 MG Nhỡ D
 Kà La Phạm Thị Trì

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

103 103 Phạm Văn Lộc
051222007267

06/09/2022 MG Nhỡ D
Kách Lang Phạm Thị Nhung

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

104 104 Phạm Văn Lợi
051222002863

02-06-2022 MG Nhỡ D
 Kà La Phạm Thị Mác

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

105 105 Phạm Trúc Mai
051322004868

24/08/2022 MG Nhỡ D
 Kà La Phạm Thị Trác

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

106 106 Phạm Quang Hữu
051222003816

13/01/2022 MG Nhỡ D
 Kà La Phạm Thị Thê

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

107 107 Nguyễn Thị Bảo An
051320005387

08/09/2020 MG Lớn A
Nước Lang Nguyễn Thị Lượm

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

108 108 Phạm Thị Hà Âu
051320004697

02/09/2020 MG Lớn A
Đồng Dinh Phạm Thị Hiệu

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

109 109 Phạm Văn Bách
051220007032

17/11/2020 MG Lớn A
Đồng Dinh Phạm Văn Thai

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

110 110 Phạm Thị Thanh Hằng
051320005035

08/09/2020 MG Lớn A
Ba Lang - Ba Vinh Phạm Thị Huỳnh

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

111 111 Hồ Lê An Khang
051220003430

21/06/2020 MG Lớn A
Gò Lê Lê Thị Nga

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

112 112 Phạm Minh Khôi
051220006738

07/10/2020 MG Lớn A
Nước Lang Phạm Thị Đường

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

113 113 Phạm Thị Linh
051320002032

06/05/2020 MG Lớn A
Đồng Dinh Phạm Thị Vốt

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

114 114 Phạm Tô Linh
051220002786

16/04/2020 MG Lớn A
Mô Lang-Ba Tô Phạm Thị Phiết

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

115 115 Phạm Minh Phúc
051220000252

17/03/2020 MG Lớn A
Gò Lê Phạm Thị Ngân

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640
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116 116 Phạm Hữu Phước
051220006966

19/10/2020 MG Lớn A
Kách Lang Phạm Thị Triết

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

117 117 Phạm Thị Kim Tuyến
051320000577

23/03/2020 MG Lớn A
Đồng Dinh Phạm Thị Bố

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

118 118 Phạm Thị Yến Ty
051320004438

30/08/2020 MG Lớn A
Đồng Dinh Phạm Thị Cúc

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

119 119 Phạm Thị Thang
051320001679

14/05/2020 MG Lớn A
Nước Lang Phạm Thị Vi

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

120 120 Phạm Thị Y Thì
051320001597

 14/05/2020 MG Lớn A
Đồng Dinh Phạm Thị Bình

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

121 121 Phạm Thị Thùy Trang
051320012460

29/01/2020 MG Lớn A
Nước Lang Phạm Thị Trên

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

122 122 Nguyễn Thanh Trúc
051320008106

 18/11/2020 MG Lớn A
Đồng Dinh Nguyễn Thị Hồng Thảo

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

123 123 Phạm Thị Thảo Trúc
051320010013

30/01/2020 MG Lớn A
Đồng Dinh Phạm Thị Đong

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

124 124 Nguyễn Quốc Thịnh
051220005113

20/09/2020 MG Lớn A
Làng Măng Nguyễn Thị Thu

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

125 125 Phạm Đức Trí
051220000439

 26/03/2020 MG Lớn A
Làng Măng Phạm Thị Kế

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

126 126 Lê Ngọc Vy
051320008170

23/12/2020 MG Lớn A
Gò Lê Nguyễn Thị Thùy Vân

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

127 127 Trần Thị Thảo Vy
041320004844

27/08/2020 MG Lớn A
Làng Măng Phan Thị Tuyết Nhung

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

128 128 Phạm Lam Mạnh Chí
051220006078

27/10/2020 MG Lớn B
 Làng Măng Phạm Thị Thoi

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

129 129 Phạm Thị Hoài
051320006319

28/10/2020 MG Lớn B
 Làng Măng Phạm Thị Thiên

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

130 130 Phạm Thị My
051320003429

15/07/2020 MG Lớn B
Kách Lang Phạm Thị Ràng

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

131 131 Phạm Thị Y Ny
051320004722

07/09/2020 MG Lớn B
 Làng Măng Phạm Văn Đức

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

132 132 Phạm Thị Lệ Quyền
051320006599

04/11/2020 MG Lớn B
 Làng Măng Phạm Thị Cây

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

133 133 Phạm Thị Thùy
051320000910

02/04/2020 MG Lớn B
Kách Lang Phạm Thị Được

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

134 134 Phạm Thị Phương Thùy
051320013626

09/10/2020 MG Lớn B
 Làng Măng Phạm Thị Nhi

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

135 135 Phạm Thị Anh Thư
051320010604

26/02/2020 MG Lớn B
Kách Lang Phạm Thị Thía

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

136 136 Phạm Văn Thiên
051220009654

08/03/2020 MG Lớn B
 Làng Măng Phạm Thị Linh

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

137 137 Phạm Đức Tý
051220009155

27/11/2020 MG Lớn B
 Làng Măng Phạm Thị Xiếu

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

138 138 Phạm Đức Trọng
051220002820

04/07/2020 MG Lớn B
 Làng Măng Phạm Thị Xiếu

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

139 139 Đinh Công Võ
051220005514

29/09/2020 MG Lớn B
 Làng Măng Phạm Thị Thua

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640
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140 140 Phạm Thị Linh Chi
051320002203

16/06/2020 MG Lớn C
Kà La Phạm Thị Thảo

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

141 141 Phạm Đức Chí
051220000080

03/03/2020 MG Lớn C
Kà La Phạm Thị Tơ

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

142 142 Phạm Văn Danh
051220000906

11/04/2020 MG Lớn C
Nước Lang Phạm Thị Khoái

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

143 143 Phạm Trường Định
051220008952

24/07/2020 MG Lớn C
Kà La Phạm Thị Li

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

144 144 Phạm Thị Hương Giang
051220004224

08/05/2020 MG Lớn C
Kà La Phạm Thị Na Nhi

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

145 145 Phạm Thị Mỹ Hạnh
051320010777

05/01/2020 MG Lớn C
Kà La Phạm Thị Hoàng

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

146 146 Phạm Thị Tâm Hằng
051320000087

18/03/2020 MG Lớn C
Kà La Phạm Thị Vươn

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

147 147 Phạm Quang Huy
051220006735

27/10/2020 MG Lớn C
Kà La Phạm Thị Thoa

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

148 148 Phạm Quang Khải
051220008952

31/10/2020 MG Lớn C
Gò Ghèm Phạm Thị Đèo

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

149 149 Phạm Tuấn Khang
051220002496

02/06/2020 MG Lớn C
Kà La Phạm Thị I Rế

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

150 150 Phạm Thị Lang
051320011564

20/02/2020 MG Lớn C
Kà La Phạm Thị Liêu

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

151 151 Phạm Đức Nhân
051220000566

18/04/2020 MG Lớn C
Kà La Phạm Thị Hậu

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

152 152 Phạm Thị Nhuyễn
051320006936

13/11/2020 MG Lớn C
Kà La Phạm Văn Trôi

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

153 153 Phạm Ngọc Sơn
051220008864

10/12/2020 MG Lớn C
Nước Lô- Ba Giang Phạm Thị Vâng

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

154 154 Phạm Thị Thảo
051320010817

12/01/2020 MG Lớn C
Kà La Phạm Thị Lọ

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

155 155 Phạm Đức Thịnh
051220011509

10/01/2020 MG Lớn C
Kà La Phạm Thị Tha

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

156 156 Phạm Văn Bắt
051220004410

20/08/2020 MG Lớn D
 Kách Lang Phạm Thị Thiếu

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

157 157 Phạm Thị Mỹ Hạnh
051320002567

01/06/2020 MG Lớn D
 Kách Lang Phạm Văn Chí

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

158 158 Phạm Thị Thu Huyền
051320008866

23/10/2020 MG Lớn D
 Kách Lang Phạm Văn Hép

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

159 159 Phạm Thị Thu Huyền
051320008706

26/12/2020 MG Lớn D
 Kách Lang Phạm Thị Hoành

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

160 160 Phạm Tuấn Kiệt
051220000145

05/03/2020 MG Lớn D
 Kách Lang Phạm Thị Thao

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

161 161 Phạm Anh Khoa
051220009330

11/12/2020 MG Lớn D
 Kách Lang Đinh Thị Thít

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

162 162 Phạm Thị Kim Kính
051320011225

25/02/2020 MG Lớn D
 Kách Lang Phạm Thị Kà Rên

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

163 163 Phạm Văn Nhân
051220014378

16/07/2020 MG Lớn D
 Kách Lang Phạm Thị Minh

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640
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164 164 Phạm Văn Đinh Toàn
051220006373

15/10/2020 MG Lớn D
 Kách Lang Phạm Thị Kim

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

165 165 Phạm Văn Trí
051220002518

16/06/2020 MG Lớn D
 Kách Lang Phạm Thị Hiêu

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

166 166 Phạm Văn Thịt
051220001236

08/05/2020 MG Lớn D
 Kách Lang Phạm Thị Quiu

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

167 167 Phạm Thành Thuyên
051220003965

26/07/2020 MG Lớn D
 Kách Lang Phạm Thị Thảo

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

168 168 Phạm Văn Hồng Ân
051221007281

24/09/2021 MG Lớn D
 Kách Lang Phạm Thị Tá

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

169 169 Phạm Văn Ben
051221001755

05/04/2021 MG Lớn D
 Kách Lang Phạm Thị Nhót

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

170 170 Phạm Thị Thu Én
051321006075

20/09/2021 MG Lớn D
 Kách Lang Phạm Thị Hênh

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

171 171 Phạm Văn Làm
051221001533

26/02/2021 MG Lớn D
Mang Lùng 2- Ba Tô Phạm Thị Sa

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

172 172 Phạm Văn Bảo Long
051221007454

04/10/2021 MG Lớn D
 Kách Lang Phạm Thị Cấy

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

173 173 Phạm Thị Keo
051321007568

29/10/2021 MG Lớn D
 Kách Lang Phạm Thị Rêu

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

174 174 Phạm Thị Trang
051321008763

21/12/2021 MG Lớn D
 Kách Lang Phạm Thị Theo

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

175 175 Phạm Văn Trất
051221003334

14/05/2021 MG Lớn D
 Kách Lang Phạm Thị Rây

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

176 176 Phạm Thị Trĩ
051321005253

17/03/2021 MG Lớn D
 Kách Lang Phạm Thị Lái

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

177 177 Phạm Văn Hoàng
051222007905

15/12/2022 MG Lớn D
 Kách Lang Phạm Thị Nguyệt

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

178 178 Phạm Tuấn Khang
051222002310

27/8/2022 MG Lớn D
 Kách Lang Phạm Thị Thao

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

179 179 Phạm Thị Phỉa
051322007143

30/12/2022 MG Lớn D
 Kách Lang Phạm Thị Châu

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

180 180 Phạm Thị Sơ Rin
051322005612

01/9/2022 MG Lớn D
 Kách Lang Phạm Thị KRưn

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

181 181 Phạm Văn Thành
051222006733

10/8/2022 MG Lớn D
 Kách Lang Phạm Thị Quen

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

182 182 Phạm Văn Vũ
051222006312

05/10/2022 MG Lớn D
 Kách Lang Phạm Thị Ngoai

160 Điểm a khoản 1 điều 7 VBHN
số 06 4 640

* II Trường Mầm non Ba Giang

183 1 Phạm Thị Côn 051321006293 29/08/2021 MGGA  Tổ 1 ,Ba nhà Phạm Văn Oanh 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

184 2 Phạm Duy Hải 051221003512 16/03/2021 MGGA Tổ 3, Nước Lô Phạm Văn Bảy 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

185 3 Phạm T.Bảo Nhi 051321006958 23/09/2021 MGGA Tổ 1 Nước Lô Phạm Thị Tơn 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

186 4 Phạm A Phúc 051221000550 15/01/2021 MGGA Tổ 2, Ba Nhà Phạm Thị Ngách 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

187 5 Phạm T.Thu Thúy 051321003294 03-01-2021 MGGA Tổ 2,Ba Nhà Phạm Văn Hênh 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640
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188 6 Phạm Nam Nhi 051222004658 02-08-2022 MGGA Tổ 1, Gò khôn Phạm Văn Răm 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

189 7 Phạm Thanh Bình 051221000240 27-01-2021 MGGA Tổ 1, Nước lô Phạm Thị Lam 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

190 8 Phạm Hùng Cường 051221008263 16-10-2021 MGGA Tổ 3, Ba Nhà Phạm Thị Thảo 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

191 9 Phạm Thị Y Du 051321000130 07-01-2021 MGGA Tổ 4, Nước Lô Phạm Thị Tâm 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

192 10 Phạm Thị Kim Dưng 051321010306 26-10-2021 MGGA Tổ 3, Ba Nhà Phạm Thị Hơn 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

193 11 Phạm Thị Hari 051321002428 18-05-2021 MGGA Tổ 2, Nước lô Phạm Thị Húa 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

194 12 Phạm Thị Thúy Hằng 051321001736 10-04-2021 MGGA Tổ 3, Ba Nhà Phạm Thị Hệ 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

195 13 Phạm Hoàng Hưng 051221001726 04-04-2021 MGGA Tổ 8, Gò khôn Phạm Thị Trang 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

196 14 Phạm Thanh Lung 051221003808 12/10/2021 MGGA Tổ 2, Ba Nhà Phạm Thị Chêm 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

197 15 Phạm Thị Kim Ngân 051321007319 15-10-2021 MGGA Tô 2, Ba Nhà Phạm Thị Thấy 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

198 16 Phạm Đức Phúc 051221006079 05-08-2021 MGGA Tổ 4, Nước Lô Phạm Thị Rô Ni 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

199 17 Phạm Văn Quân 051221001096 13-03-2021 MGGA Tổ 4, Ba Nhà Phạm Thị Ương 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

200 18 Phạm Sương Thùy 051321000320 10-01-2021 MGGA Tổ 1, nước lô Phạm Thị Hát 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

201 19 Phạm Trung Vỹ 051221004618 09/10/2021 MGGA Tổ 3, Nước Lô Phạm Thị Tân 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

202 20 Phạm Thành Hảo 051222004489 19-08-2022 MGGA Tổ 3,Ba Nhà Phạm Thị Nga 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

203 21 Phạm Thiên Kim 051322001021 25-02-2022 MGGA Tổ 4,Ba Nhà Phạm Thị Biêu 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

204 22 Phạm Văn Khuy 051222004689 17-09-2022 MGGA Tổ 4,Ba Nhà Phạm Thị Liền 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

205 23 Phạm Đức Mạnh 051222006614 28-10-2022 MGGA Tổ 1, Nước Lô Phạm Thị Vỹ 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

206 24 Phạm Hoang Nam 051222005050 02-10-2022 MGGA Tổ 4,Ba Nhà Phạm Thị Miêm 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

207 25 Phạm Thị Thủy Oanh 051322002274 24-05-2022 MGGA Tổ 3,Ba Nhà Phạm Thị Loan 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

208 26 Phạm Văn Tớ 051222007419 25-12-2022 MGGA Tổ 1, Nước Lô Phạm Thị Chư 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

209 27 Phạm T.Thanh Tuyền 051322002672 15-05-2022 MGGA Tổ 4. Nước Lô Phạm Thị Hiêm 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

210 28 Phạm Thị Ngọc Thỉ 051322005257 18-10-2022 MGGA Tổ 3,Ba Nhà Phạm Thị Kiếp 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

211 29 Phạm Thị Uyên 051322001276 22-02-2022 MGGA Tổ 3, Nước Lô Phạm Thị Tiết 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

212 30 Phạm Thị Bảo Tham 51322002157 05-05-2022 MGGA Làng Dút, Ba Tô Phạm Thị Hâm 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

213 31 Phạm Thị Thanh Thúy 051320005273 23/09/2020 MGLB Tổ 1,Ba Nhà Phạm Thị Thôm 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

214 32 Phạm Thị Thanh Thúy 051320005914 01/10/2020 MGLB Tổ 1,Nước Lô Phạm Thị Tát 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640
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215 33 Phạm Thị Viên 051320002380 19/06/2020 MGLB Tổ 4,Ba Nhà Phạm Thị Lang 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

216 34 Phạm Danh Trưng 051220006646 04/11/2020 MGLB Tổ 1,Ba Nhà Phạm Thị Hải 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

217 35 Phạm Ngọc Bình 051220003186 08/06/2020 MGLB Tổ 3, Ba Nhà Phạm Thị Lầm 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

218 36 Đinh Thị Thảo My 051320011337 07/02/2020 MGLB Tổ 2, Ba Nhà Đinh Tấn Văn 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

219 37 Phạm Văn Dao 051220007300 16/10/2020 MGLB Tổ 9, Gò Khôn Phạm Thị Triêng 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

220 38 Phạm Thị Duyên 051320008821 02/12/2020 MGLB Tổ 3, Nước Lô Phạm Thị Đôn 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

221 39 Phạm Thị Thu Hà 051320008355 24/11/2020 MGLB Tổ 5, Nước Lô Phạm Thị Thành 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

222 40 Phạm Minh Hải 051220006936 09/02/2020 MGLB Tổ 3,Ba Nhà Phạm Thị Ê 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

223 41 Phạm Thị Hiền 051320010811 20/01/2020 MGLB Tổ 3,Ba Nhà Phạm Thị Mâu 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

224 42 Phạm Minh Khải 051220006933 09/02/2020 MGLB Tổ 3,Ba Nhà Phạm Thị Ê 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

225 43 Phạm Thị Ngọc May 051320005325 02/09/2020 MGLB Tổ 2, Ba Nhà Đinh Thị Xim 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

226 44 Phạm Hoàng Nam 051220007937 29/11/2020 MGLB Tổ 4,Ba Nhà Phạm Thị Lang Thi 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

227 45 Phạm Thị Kim Nhược 051320002743 22/06/2020 MGLB Tổ 3,Ba Nhà Phạm Thị Biên 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

228 46 Phạm Thị Ngọc Quyên 051320002703 07/07/2020 MGLB Tổ 3, Ba Nhà Phạm Thị Phương 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

229 47 Phạm Văn Tuấn Sĩ 051220003553 26/07/2020 MGLB Tổ 4,Ba Nhà Phạm Thị Tên 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

230 48 Dương Tâm 051220006880 17/09/2020 MGLB Tổ 5 Nước Lô Phạm Thị Oi 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

231 49 Phạm Văn Tâm 051220004681 15/08/2020 MGLB Tổ 4 Nước Lô Phạm Thị Thung 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

232 50 Phạm Minh Tuấn 051220012697 15/01/2020 MGLB Tổ 2 Nước Lô Phạm Thị Liêu 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

233 51 Phạm Thị Thanh Tuyền 051320000131 04/04/2020 MGLB Tổ 4,Ba Nhà Phạm Thị Thương 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

234 52 Phạm Hữu Thiện 051220000333 02/04/2020 MGLB Tổ 9, Gò Khôn Phạm Thị Nương 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

235 53 Đinh Quốc Thịnh 051220007735 02/11/2020 MGLB Tổ 2, Ba Nhà Đinh Thị Phượng 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

236 54 Phạm Thị Diễm Thư 051320022938 12/02/2020 MGLB Tổ 5 Nước Lô Phạm Thị Huông 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

237 55 Phạm Thị Lệ Uy 051320001789 05/05/2020 MGLB Tổ 4,Ba Nhà Phạm Thị Bích 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

238 56 Phạm Minh Vương 051220002190 11/06/2020 MGLB Tổ 2, Ba Nhà Phạm Thị Chéo 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

239 57 Phạm Thị Tường Vy 051320006321 24/10/2020 MGLB Tổ 3, Ba Nhà Phạm Thị Thố 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

240 58 Phạm Văn Anh 051220002216 07-04-2020 MGGC Tổ 6  , Gò Khôn Phạm Thị Xúc 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

241 59 Phạm Văn Chò 051220008657 11-12-2020 MGGC Tổ 1 , Gò Khôn Phạm Thị Lương 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640
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242 60 Phạm Văn Hạng 051220003539 29/07/2020 MGGC Tổ 4  , Gò Khôn Phạm Thị Trâm 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

243 61 Phạm Trung Hải 0511220002850 30/06/2020 MGGC Tổ  1 , Gò Khôn Phạm Thị Liêu 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

244 62 Phạm Gia Khang 051220004958 18/06/2020 MGGC Tổ 6  , Gò Khôn Phạm Thị Thôi 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

245 63 Phạm Thị Sãi 051320007086 26-11-2020 MGGC Tổ 8  , Gò Khôn Phạm Thị Ghít 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

246 64 Phạm Thị Trì 051321005042 10-7-2021 MGGC Tổ 8  , Gò Khôn Phạm Thị Thon 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

247 65 Phạm Thị Kim Dung 051320008069 04-12-2020 MGGC Tổ 1, Gò Khôn Phạm Thị Hiền 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

248 66 Phạm Thị Thanh Hường 051320003518 31/07/2020 MGGC Tổ 1, Gò Khôn Phạm Văn Thẻ 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

249 67 Phạm Thị Bích Kiều 051320000281 01/04/2020 MGGC Tổ 3, Gò Khôn Phạm Thị Hành 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

250 68 Phạm Văn Khái 051220001863 26/05/2020 MGGC Tổ 2, Gò Khôn Phạm Thị Hên 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

251 69 Phạm Thị Muôn 051320004510 25/08/2020 MGGC Tổ 9, Gò Khôn Phạm Thị Chỉa 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

252 70 Phạm Thị Xuân 051320002696 26/06/2020 MGGC Tổ 1, Gò Khôn Phạm Văn Phiếu 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

253 71 Phạm Văn Sinh 051220006167 09-10-2020 MGGC Tổ 9, Gò Khôn Phạm Thị Tròng 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

254 72 Phạm Thị Tanh 051320001781 11/04/2020 MGGC Tổ 2, Gò Khôn Phạm Thị Hảo 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

255 73 Phạm Thanh Tùng 051220010384 04/01/2020 MGGC Tổ 6, Gò Khôn Phạm Thị Phanh 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

256 74 Phạm Kim Thảo 051320012494 08/02/2020 MGGC Tổ 6, Gò Khôn Phạm Thị Thuông 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

257 75 Phạm Thị Hà Vi 051320001768 11-04-2020 MGGC Tổ 7, Gò Khôn Phạm Thị Thiên 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

258 76 Phạm Thị Ngọc Đương 051321006392 22-8-2021 MGGC Tổ 3, Gò Khôn Phạm Thị Cam 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

259 77 Nguyễn Phạm Thị Hồng 051321005340 28-7-2021 MGGC Tổ 9, Gò Khôn Phạm Thị Ghê 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

260 78 Phạm Thanh Lăng 051221010934 29/10/2021 MGGC Tổ 5, Gò Khôn Phạm Thị Thăm 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

261 79 Phạm Văn Minh 051221007963 26-9-2021 MGGC Tổ 5, Gò Khôn Phạm Thị Ti 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

262 80 Phạm Văn Lâm 051222004746 22/09/2022 MGGC Tổ 5, Gò Khôn Phạm Thị Sương 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

263 81 Phạm Thị Thanh Tuyền 051322001538 09-04-2022 MGGC Tổ 2, Gò Khôn Phạm Thị Lực 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

264 82 Phạm Thị Y Vỹ 051321009146 29/12/2021 MGGC Tổ 9, Gò Khôn Phạm Văn Phương 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

265 83 Phạm Văn Hoang 051222001914 21/04/2022 MGGC Tổ 3, Gò Khôn Phạm Thị Thiá 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

266 84 Phạm Thị Bảo Ngân 051321009257 20/12/2021 MGGC Tổ 9, Gò Khôn Phạm Thị Lành 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

267 85 Phạm Thị Búp 051322004498 27/08/2022 MGGC Tổ 7, Gò Khôn Phạm Thị Thanh 160 Điểm a, khoản 1,
Điều 7 4 640

Danh sách này có 267 học sinh./.

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2025-11-05T16:24:23+0700


		2025-11-05T16:24:23+0700


		2025-11-05T16:24:23+0700




